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	BỘ TÀI CHÍNH



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước
(Kèm theo công văn số  8499/BTC-CST ngày 13/8/2024 của Bộ Tài chính)


Bộ Tài chính nhận được công văn số 2277/BCA-C06 ngày 09/7/2024 của Bộ Công đề xuất xây dựng Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp thẻ căn cước.

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ 

- Tại điểm 3 Mục I Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí quy định: Lệ phí cấp căn cước công dân.

Căn cứ quy định Luật Phí và lệ phí và Luật Căn cước công dân, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công an, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.

Đến nay, pháp luật về căn cước công dân được sửa đổi, dẫn đến cần nghiên cứu, ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 59/2019/TT-BTC để bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật về căn cước và pháp luật về quản lý thuế. Cụ thể:

1. Một số nội dung sửa đổi tại pháp luật về căn cước

- Ngày 25/11/2024, Luật Căn cước đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Tại Điều 38 Luật Căn cước quy định:

“Điều 38. Phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và lệ phí cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước

…

2. Công dân không phải nộp lệ phí khi được cấp thẻ căn cước lần đầu.

3. Công dân phải nộp lệ phí khi cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, trừ những trường hợp sau đây:

a) Cấp đổi thẻ căn cước theo quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 24 của Luật này;

b) Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước do lỗi của cơ quan quản lý căn cước.”

Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2024; không sửa đổi tên lệ phí căn cước công dân tại Luật Phí và lệ phí.

Luật Căn cước quy định một số nội dung mới so với Luật Căn cước công dân, dẫn đến quy định về lệ phí cấp căn cước công dân tại Thông tư số 59/2019/TT-BTC không còn phù hợp, cụ thể như sau:

- Thẻ căn cước được sử dụng thay thế cho thẻ căn cước công dân. Cơ quan công an thực hiện cấp thẻ căn cước, không tiếp tục thực hiện cấp thẻ căn cước công dân.

- Bổ sung đối tượng cấp thẻ căn cước đối với công dân dưới 14 tuổi.

- Cấp lại thẻ căn cước khi bị hư hỏng không sử dụng được mà không phải là cấp đổi như hiện hành.

- Bổ sung quy định về việc cấp căn cước qua dịch vụ công trực tuyến đối với một số trường hợp tạo điều kiện cho công dân không phải tới cơ quan cấp căn cước.

Tại Điều 38 Nghị định số 70/2024/NĐ-CP quy định: “Khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, công dân nộp lệ phí (lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân theo quy định pháp luật về phí và lệ phí), trừ trường hợp không phải nộp lệ phí theo quy định tại khoản 2, điểm a, điểm b khoản 3 Điều 38 Luật Căn cước. Bộ Tài chính quy định về thu lệ phí khi cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.”
Vì vậy, việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 59/2019/TT-BTC là cần thiết.
2. Một số nội dung sửa đổi tại pháp luật về quản lý thuế
Năm 2019, Quốc hội ban hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH15, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (thay thế Nghị định số 83/2013/NĐ-CP), Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 sửa đổi Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (thay thế Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước). 

Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định khai, nộp, in, phát hành chứng từ thu lệ phí theo quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2006 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế năm 2006. 

Vì vậy, cần sửa đổi các căn cứ pháp lý để bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành về quản lý thuế khi thay thế Thông tư 59/2019/TT-BTC.

Do các nội dung thay đổi theo pháp luật về căn cước và pháp luật quản lý thuế dẫn đến phải sửa đổi tất cả các nội dung của Thông tư số 59/2019/TT-BTC, vì vậy, Bộ Tài chính xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 59/2019/TT-BTC.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ 

1. Mục đích

Việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 59/2019/TT-BTC bảo đảm chính sách thu lệ phí đồng bộ, thống nhất với pháp luật về căn cước và pháp luật về quản lý thuế.

2. Quan điểm

- Nội dung Thông tư phải phù hợp với quy định pháp luật phí và lệ phí, pháp luật về quản lý thuế và pháp luật về căn cước.
- Mức thu lệ phí phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc xác định mức thu lệ phí quy định trong Luật Phí và lệ phí, phù hợp với công việc thu lệ phí, cơ bản bù đắp chi phí phát sinh.   

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

Dự thảo Thông tư có 09 Điều quy định về: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1); Người nộp lệ phí (Điều 2); Tổ chức thu lệ phí (Điều 3); Mức thu lệ phí (Điều 4); Các trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí (Điều 5); Kê khai, thu, nộp lệ phí (Điều 6); Tổ chức thực hiện (Điều 7).
1. Tên Thông tư, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.1. Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định

- Tên Thông tư: Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.

- Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

-  Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu lệ phí cấp Căn cước công dân và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

1.2. Bộ Công an đề xuất

Bộ Công an không đề xuất nội dung này.

1.3. Ý kiến Bộ Tài chính
- Tại điểm 3 Mục I Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí quy định: Lệ phí cấp căn cước công dân.

- Luật Căn cước không sửa đổi tên lệ phí căn cước công dân tại Luật Phí và lệ phí.

- Tại Điều 39 Nghị định số 70/2024/NĐ-CP quy định: “Khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, công dân nộp lệ phí (lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân theo quy định pháp luật về phí và lệ phí), trừ trường hợp không phải nộp lệ phí theo quy định tại khoản 2, điểm a, điểm b khoản 3 Điều 38 Luật Căn cước. Bộ Tài chính quy định về thu lệ phí khi cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.”
Để đảm bảo đúng quy định tại Luật Phí, lệ phí, Luật Căn cước và Nghị định số 70/2024/NĐ-CP, đồng bộ với các Thông tư thu phí, lệ phí hiện hành, dự thảo Thông tư quy định tên Thông tư, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như sau:
- Tên Thông tư: Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

- Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước (lệ phí cấp căn cước công dân theo quy định của pháp luật phí và lệ phí).

- Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với người nộp lệ phí; tổ chức thu lệ phí; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp và quản lý lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

2. Người nộp lệ phí 

2.1. Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân phải nộp lệ phí thẻ căn cước công dân theo quy định tại Thông tư này.
2.2. Bộ Công an đề xuất

Công dân Việt Nam khi làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước phải nộp lệ phí cấp thẻ căn cước theo quy định của Luật Căn cước, Luật Phí và lệ phí.

2.3. Ý kiến Bộ Tài chính
Căn cứ quy định Luật Căn cước và Nghị định số 70/2024/NĐ-CP, tại Điều 2 dự thảo Thông tư quy định về người nộp phí tương tự các Thông tư thu phí hiện hành, cụ thể như sau:

“Điều 2. Người nộp lệ phí

Người nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này là công dân Việt Nam khi làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo quy định của pháp luật về căn cước.”

3. Tổ chức thu phí

3.1. Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định

Tổ chức thu lệ phí cấp Căn cước công dân bao gồm:

1. Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an);

2. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

3. Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị hành chính tương đương.

3.2. Bộ Công an đề xuất giữ nguyên quy định như hiện hành.
3.2. Ý kiến Bộ Tài chính

- Tại khoản 10 Điều 3 Luật Căn cước quy định: “Cơ quan quản lý căn cước là cơ quan được Bộ Công an giao thực hiện nhiệm vụ quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.”

- Tại Điều 27 Luật Căn cước quy định: 

“Điều 27. Nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước

1. Cơ quan quản lý căn cước của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan quản lý căn cước của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân cư trú.

2. Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đối với những trường hợp do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định.

3. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý căn cước quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân.”

Như vậy, tại Luật Căn cước và Nghị định số 70/2024/NĐ-CP không quy định cụ thể cơ quan quản lý căn cước bao gồm những cơ quan nào.

- Việc quy định cụ thể tên tổ chức thu phí, lệ phí là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc các Bộ dẫn đến khi Chính phủ, các Bộ ban hành văn bản thay đổi cơ cấu tổ chức thì Bộ Tài chính phải sửa đổi Thông tư thu phí, lệ phí để đảm bảo đồng bộ. Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành một số thông tư sửa đổi quy định về tổ chức thu phí, lệ phí theo hướng quy định viện dẫn theo pháp luật chuyên ngành. 

Do đó, để đảm bảo thống nhất với quy định của pháp luật chuyên ngành, các thông tư quy định về phí, lệ phí ban hành gần đây, tại Điều 3 dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thu lệ phí như sau:

“Điều 3. Tổ chức thu lệ phí
Tổ chức thu lệ phí theo quy định tại Thông tư này là cơ quan quản lý căn cước theo quy định của pháp luật về căn cước.”

4. Mức thu lệ phí 

4.1. Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định

1. Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

2. Đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

3. Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

4.2. Bộ Công an đề xuất 

a) Mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ trực tiếp

- Công dân cấp đổi từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số, Căn cước công dân (mã vạch và gắn chip) sang cấp thẻ căn cước: 30.000 đồng/thẻ căn cước;

- Cấp đổi thẻ căn cước khi thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; thay đổi nhân dạng; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật; xác lập lại số định danh; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ căn cước;

- Cấp lại thẻ căn cước khi công dân bị mất thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được, trừ trường hợp công dân thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi; được trở lại quốc tịch Việt nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ căn cước. 

b) Mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến

- Mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với trường hợp cấp lại thẻ căn cước bằng 50% mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ trực tiếp.

- Mức thu lệ phí đối với trường hợp nộp đề nghị cấp đổi, cấp lại qua dịch vụ công trực tuyến (đặt lịch hẹn thời gian, địa điểm để thực hiện thủ tục) bằng 80% mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ trực tiếp.

4.3. Ý kiến Bộ Tài chinh
a) Về mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ trực tiếp

Mức thu lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước do Bộ Công an đề xuất cơ bản giữ như quy định tại Thông tư số 59/2019/TT-BTC. Bộ Công an đánh giá mức thu hiện là phù hợp với tình hình hiện nay.

Riêng đối với trường hợp thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được thì được cấp lại theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Luật Căn cước (theo Luật Căn cước công dân thì đây là trường hợp cấp đổi nên tại Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định mức lệ phí cấp đổi đối với trường hợp này). 

Qua theo dõi tình hình thực hiện Thông tư số 59/2019/TT-BTC không có vướng mắc về mức thu. Theo đó, để phù hợp với quy định của Luật Căn cước, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công an, tại khoản 1 Điều 4 dự thảo Thông tư quy định mức thu lệ phí theo mức thu do Bộ Công an đề xuất.

Ngoài ra, qua rà soát Luật Căn cước thì thấy rằng Bộ Công an đề xuất còn thiếu đối với một số trường hợp cấp đổi như: cấp đổi do bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay… Vì vậy, để đảm bảo đồng bộ với quy định tại Luật Căn cước, tại dự thảo Thông tư quy định theo hướng không liệt kê các trường hợp cấp đổi, cấp lại mà viện dẫn theo quy định tại Điều 24 Luật Căn cước. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 4 dự thảo Thông tư quy định như sau:

“Điều 4. Mức thu lệ phí

1. Mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ trực tiếp

a) Công dân cấp đổi từ Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân sang thẻ căn cước theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước: 30.000 đồng/thẻ căn cước;

b) Cấp đổi thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước: 50.000 đồng/thẻ căn cước;

c) Cấp lại thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Căn cước: 70.000 đồng/thẻ căn cước”. 

b) Về mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến

Theo quy định của Luật Căn cước thì công dân được nộp hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, do đó cần thiết phải quy định mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ qua hình thức này. 

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần triển khai có hiệu quả việc cấp căn cước, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí đi lại cho người dân và làm tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, khi sử dụng dịch vụ công; từ đó thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, hướng đến xây dựng Chính phủ số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023, nên Bộ Công an đề xuất giảm mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến là phù hợp. 

Bộ Công an không đề xuất thời gian thực hiện giảm lệ phí đối với trường hợp này. Tuy nhiên, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023
 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04/10/2023
, trên cơ sở đề xuất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, quy định (giảm) mức thu 06 khoản phí, lệ phí để khuyến khích hoạt động sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thời gian giảm trong 02 năm (2024 - 2025).
Như vậy, đến nay, chủ trương của Chính phủ về giảm phí, lệ phí khuyến khích thực hiện dịch vụ công trực tuyến chỉ thực hiện đến hết năm 2025.

Do đó, để đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, thống nhất với việc giảm các khoản phí, lệ phí khác nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dự thảo Thông tư chỉ quy định giảm lệ phí cấp thẻ căn cước đối với trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến đến hết năm 2025.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư, cụ thể như sau:

“2. Mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ vụ công trực tuyến

- Đối với trường hợp công dân nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với trường hợp cấp lại thẻ căn cước, mức thu lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ trực tiếp.

- Đối với trường hợp nộp đề nghị cấp đổi, cấp lại qua dịch vụ công trực tuyến (đặt lịch hẹn thời gian, địa điểm để thực hiện thủ tục), mức thu lệ phí bằng 80% mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ trực tiếp.

3. Mức thu lệ phí tại khoản 2 Điều này áp dụng từ ngày Thông tư ngày có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2025. Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

5. Về các trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí

5.1. Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định

- Các trường hợp miễn lệ phí

+ Đổi thẻ căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính;

+ Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;

+ Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

- Các trường hợp không phải nộp lệ phí

+ Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 19, khoản 2 Điều 32 Luật căn cước công dân;

+ Đổi thẻ căn cước công dân theo quy định tại Điều 21 và điểm a khoản 3 Điều 32 Luật căn cước công dân;

+ Đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

5.2. Bộ Công an đề xuất: 

- Trường hợp miễn lệ phí

+ Trẻ em dưới 14 tuổi;

+ Người cao tuổi, người khuyết tật;

+ Đổi, cấp lại thẻ căn cước cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân có nơi cư trú tại các xã biên giới; công dân nơi cư trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;

+ Đổi, cấp lại thẻ căn cước cho công dân dưới 18 tuổi mà mồ côi cả cha lẫn mẹ và không nơi nương tựa.

- Trường hợp không phải nộp lệ phí

+ Công dân không phải nộp lệ phí khi được cấp thẻ căn cước lần đầu. Đây là trường hợp chưa từng được cấp giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về căn cước (Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số, Căn cước công dân mã vạch, căn cước công dân gắn chip).

+ Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi (Công dân thực hiện cấp đổi thẻ căn cước lần đầu tiên khi đủ độ tuổi phải cấp đổi thẻ căn cước).

+ Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính; 

+ Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước do lỗi của cơ quan quản lý căn cước.

5.3. Ý kiến Bộ Tài chính
a) Về trường hợp miễn lệ phí

Bộ Công an đề xuất cơ bản giữ các trường hợp miễn lệ phí như hiện hành, ngoài ra đề xuất bổ sung miễn lệ phí đối với đối tượng trẻ em dưới 14 tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật.

- Tại khoản 1 Điều 10 Luật Phí và lệ phí quy định: “Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật.”
- Tại Điều 1 Luật Trẻ em quy định: Trẻ em là người dưới 16 tuổi.

- Tại Điều 4 Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú quy định các trường hợp miễn lệ phí bao gồm:

“1. Trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.

2. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

4. Công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.”

Vì vậy, việc đề xuất bổ sung miễn lệ phí đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là phù hợp với quy định của pháp luật phí và lệ phí.

Tuy nhiên, qua rà soát, Luật Căn cước không quy định các đối tượng miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Điều 10 Luật Phí và lệ phí chỉ quy định một số đối tượng miễn, giảm phí, lệ phí nhất định. Do đó, để đảm bảo phù hợp với quy định Luật Phí và lệ phí, thống nhất với việc miễn lệ phí đăng ký cư trú (do đây là 02 khoản lệ phí có tính chất tương tự nhau, đều liên quan đến lĩnh vực quản lý dữ liệu dân cư), tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Thông tư  quy định miễn lệ phí đối với các đối tượng được miễn, giảm quy định tại Điều 10 Luật Phí và lệ phí và tương tự quy định tại Thông tư số 75/2022/TT-BTC, cụ thể như sau:

“Điều 5. Các trường hợp miễn lệ phí và không phải nộp lệ phí 

1. Các trường hợp miễn lệ phí

1. Trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.

2. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.”

b) Các trường hợp không phải nộp lệ phí

- Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 38 Luật Căn cước quy định:

“... 2. Công dân không phải nộp lệ phí khi được cấp thẻ căn cước lần đầu.

3. Công dân phải nộp lệ phí khi cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, trừ những trường hợp sau đây:

a) Cấp đổi thẻ căn cước theo quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 24 của Luật này;

b) Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước do lỗi của cơ quan quản lý căn cước.”

- Tại khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước quy định: 

“1.Các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:

a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này;

…

đ) Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;”

- Tại khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước quy định: “1. Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.”
Như vậy, các trường hợp không phải nộp lệ phí theo đề xuất của Bộ Công an là các trường hợp không phải nộp lệ phí đã quy định tại Luật Căn cước. Để đảm bảo bao quát đối tượng không phải nộp lệ phí theo quy định Luật Căn cước và thống nhất với quy định tại Điều 4 dự thảo Thông tư này, dự thảo Thông tư quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí theo hướng viện dẫn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 38 Luật Căn cước, cụ thể tại khoản 2 Điều 5 dự thảo Thông tư như sau:  

“2. Các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 38 Luật Căn cước không phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.”

6. Về kê khai, nộp, quản lý lệ phí

- Tại Điều 7 Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định về quản lý lệ phí: “Tổ chức thu nộp 100% tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.”
- Tại Điều 8 Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định về kinh phí thực hiện sản xuất, cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân và thu lệ phí:

“1. Nguồn chi phí trang trải cho việc sản xuất, quản lý, cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân và thu lệ phí cấp Căn cước công dân do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan thực hiện sản xuất, quản lý, cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân và thu lệ phí cấp Căn cước công dân có trách nhiệm lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định Luật ngân sách nhà nước.”

- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 quy định hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính. Trong đó, đã quy định cụ thể hình thức khai, nộp phí, lệ phí của tổ chức thu và người nộp phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Hiện các Thông tư thu phí, lệ phí đều dẫn chiếu kê khai, nộp phí theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC. Để bảo đảm thống nhất, dự thảo Thông tư quy định việc thu, nộp lệ phí tại Điều 4 dự thảo Thông tư như sau: 

“1. Người nộp lệ phí thực hiện nộp lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cho tổ chức thu lệ phí theo hình thức quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC.

2. Tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu lệ phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, thu, nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC.” 

Tại dự thảo Thông tư không quy định riêng điều về quản lý lệ phí và kinh phí thực hiện sản xuất, cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, do các nội dung này đã được quy định tại Điều 4 dự thảo Thông tư.
7. Về thủ tục hành chính và nguồn lực, tài chính thực hiện Thông tư 

a) Về thủ tục hành chính: Dự thảo Thông tư không quy định thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
b) Về nguồn lực, tài chính thực hiện Thông tư: Hoạt động cấp thẻ căn cước kế thừa từ hoạt động cấp thẻ căn cước công dân. Thu lệ phí là một khâu công việc trong hoạt động cấp thẻ căn cước do cơ quan quản lý cung cấp (cơ quan công an).

Vì vậy, hoạt động thu lệ phí cơ bản không phát sinh thêm nguồn nhân lực, tài chính thực hiện Thông tư./.
                                                                      BỘ TÀI CHÍNH

� Tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 giao: “Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất cơ chế ưu đãi về phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2023.”


� Tại tiết g điểm 3 Mục I Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04/10/2023 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương giao: “g) Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, địa phương về các chính sách phí, lệ phí khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (như: thu phí, lệ phí 0 đồng hoặc giảm 50% phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thời gian áp dụng đến hết năm 2025).”








